 LỊCH HỌC TUẦN 3 -  LỚP 1/1
(Bắt đầu từ ngày 20/09/2021 đến ngày 24/09/2021)
	THỨ NGÀY
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

	Thứ hai
20/9/2021
	Sáng
	Toán
	Tiết học đầu tiên ( 1 tiết)
	Video

	
	Tối
	Tiếng Việt
	Bài 1: A a
	Google  meet
( từ 19h đến 20h15)

	Thứ ba
21/9/2021
	Sáng
	Mĩ thuật
	B1: Mĩ thuật quanh ta
	video

	
	Chiều
	Âm nhạc
	Thường thức âm nhạc: Âm thanh kỳ diệu. Học bài hát: Vào rừng hoa.
	video

	
	Tối
	Tiếng Việt
	Bài 2: B b \
	Google  meet
( từ 19h đến 20h15)

	Thứ tư
22/9/2021
	Tối
	Tiếng Việt
	Bài 3: C c /
	Google  meet
( từ 19h đến 20h15)

	
	
	Toán
	Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 (T1)
	

	Thứ năm
23/9/2021
	Chiều
	Thể dục
	Học tư thế cơ bản
	Google  meet
( từ 15h30  đến 16h15)

	
	Tối
	Tiếng Việt
	Bài 4: E e Ê ê
	Google  meet
( từ 19h đến 20h15)

	Thứ sáu
24/9/2021
	Sáng
	Tiếng Việt
	Bài 5: Ôn tập và kể chuyện
	Video

	
	Tối

	Toán
	Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 (Tiết 2)
	Google  meet
( từ 19h đến 20h15)






         LỊCH HỌC TUẦN 4 – LỚP 1/1
 (Bắt đầu từ ngày 27/09/2021 đến ngày 1/10/2021)

	THỨ NGÀY
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	GHI CHÚ

	Thứ hai
27/9/2021
	Tối
	Tiếng Việt
	Bài 6: O o ?
	Google  meet
( từ 19h đến 20h15 )

	
	
	Toán
	Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 (Tiết 3)
	

	Thứ ba
28/9/2021
	Sáng
	Mĩ thuật
	Nhận xét, đánh giá sản phẩm của HS.
	Google  meet
 

	
	Chiều
	Âm nhạc
	Ôn bài hát: Vào rừng hoa.
	 Google  meet
( từ 14h đến 14h 45)

	
	Tối
	Tiếng Việt
	Bài 7: Ô ô .
	Google  meet
( từ 19h đến 20h15)

	Thứ tư
29/9/2021
	Tối
	Tiếng Việt
	Bài 8: D d Đ d
	Google  meet
( từ 19h đến 20h15)

	
	
	Toán
	Bài 2: Các số 6, 7, 8, 9, 10 (T1)
	

	Thứ năm
30/9/2021
	Chiều
	Thể dục
	Học tư thế cơ bản và đội hình, đội ngũ.
	Google  meet
( từ 15h30  đến 16h15)

	
	Tối
	Tiếng Việt
	Bài 9: Ơ ơ ~
	Google  meet
( từ 19h đến 20h15)

	Thứ sáu
1/10/2021
	Sáng
	Tiếng Việt
	Bài 10: Ôn tập và kể chuyện
	Video

	
	Tối
	Toán
	Bài 2: Các số 6, 7, 8, 9, 10 (T2)
	Google  meet
( từ 19h đến 20h15)
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     LỊCH HỌC  TUẦN 3 -  LỚP 1/2
(Bắt đầu từ ngày 20/09/2021 đến ngày 24/09/2021)
	THỨ NGÀY
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	GHI CHÚ

	Thứ hai
20/9/2021
	Sáng
	Toán
	Tiết học đầu tiên (1 tiết)
	Video

	
	Tối
	Tiếng Việt
	Bài 1: A a
	Google Meet
(từ 19h đến 19h45)

	Thứ ba
21/9/2021
	Sáng
	Mỹ thuật
	Bài 1: Mỹ thuật quanh ta
	Video

	
	Chiều
	Âm nhạc
	Thường thức âm nhạc: Âm thanh kỳ diệu. 
Học bài hát: Vào rừng hoa.
	Video

	
	Tối
	Tiếng Việt
	Bài 2: B b \
	Google Meet
(từ 19h đến 19h45)

	Thứ tư
22/9/2021
	Tối
	Tiếng Việt
	Bài 3: C c /
	Google Meet
(từ 19h đến 19h45)

	
	
	Toán
	Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 (Tiết 1)
	  Google Meet
(từ 19h50đến 20h25)

	Thứ năm
23/9/2021
	Chiều
	Thể dục
	Học tư thế cơ bản
	Google Meet
(từ 14h45-15h30)

	
	Tối
	Tiếng Việt
	Bài 4: E e Ê ê
	Google Meet
(từ 19h đến 19h45)

	Thứ sáu
24/9/2021
	Sáng
	Tiếng Việt
	Bài 5: Ôn tập và kể chuyện
	Video

	
	Tối
	Toán
	Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 (Tiết 2)
	Google Meet
(từ 19h đến 19h35)
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 (Bắt đầu từ ngày 27/09/2021 đến ngày 1/10/2021)

	THỨ NGÀY
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	GHI CHÚ

	Thứ hai
27/9/2021
	Tối
	Tiếng Việt
	Bài 6: O o ?
	Google Meet
(từ 19h đến 19h45)

	
	
	Toán
	Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 (Tiết 3)
	

	Thứ ba
28/9/2021
	Sáng
	Mỹ thuật
	Nhận xét, đánh giá sản phẩm của học sinh
	Google Meet
(từ 8h00 đến 8h30)

	
	Chiều
	Âm nhạc
	Ôn tập bài: Vào rừng hoa
	Google Meet
(từ 14h đến 14h45)

	
	Tối
	Tiếng Việt
	Bài 7: Ô ô 
	Google Meet
(từ 19h đến 19h45)

	Thứ tư
29/9/2021
	Tối
	Tiếng Việt
	Bài 8: D d Đ d
	Google Meet
(từ 19h đến 19h45

	
	
	Toán
	Bài 2: Các số 6, 7, 8, 9, 10 (Tiết 1)
	Google Meet
(từ 19h45 đến 20h25)

	Thứ năm
30/9/2021
	Chiều
	Thể dục
	Học tư thế cơ bản và đội hình, đội ngũ
	Google Meet
(từ 14h45-15h30)

	
	Tối
	Tiếng Việt
	Bài 9: Ơ ơ ~
	Google Meet
(từ 19h đến 19h45)

	Thứ sáu
1/10/2021
	Sáng
	Tiếng Việt
	Bài 10: Ôn tập và kể chuyện
	Video

	
	Tối
	Toán
	Bài 2: Các số 6, 7, 8, 9, 10 (Tiết 2)
	Google Meet
(từ 19h đến 19h35)


                                             
LỊCH HỌC TUẦN 3 -  LỚP 1/3
(Bắt đầu từ ngày 20/09/2021 đến ngày 24/09/2021)
	THỨ NGÀY
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	GHI CHÚ

	Thứ hai
20/9/2021
	Sáng
	Toán
	Tiết học đầu tiên (1 tiết)
	Video

	
	Chiều
	Tiếng Việt
	Bài 1: A a
	Google Meet
(từ 15h đến 15h45)

	Thứ ba
21/9/2021
	Sáng
	Mĩ thuật
	B1: Mĩ thuật quanh ta
	Video 

	
	Chiều
	Âm nhạc
	Thường thức âm nhạc: Âm thanh kỳ diệu. Học bài hát: Vào rừng hoa.
	Video

	
	Chiều
	Tiếng Việt
	Bài 2: B b \
	Google Meet
(từ 15h đến 15h45)

	Thứ tư
22/9/2021
	Chiều
	Tiếng Việt
	Bài 3: C c /
	Google Meet
(từ 15h đến 15h45)

	
	
	Toán
	Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5  (Tiết 1)
	        Google Meet
(từ 15h50  đến 16h25)

	Thứ năm
23/9/2021
	Chiều
	Thể dục
	Học tư thế cơ bản
	Google  meet
    (từ 14h đến 14h45)

	
	Chiều
	Tiếng Việt
	Bài 4: E e Ê ê
	Google Meet
(từ 15h đến 15h45)

	Thứ sáu
24/9/2021
	Sáng
	Tiếng Việt
	Bài 5: Ôn tập và kể chuyện
	Video

	
	Chiều
	Toán
	Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 (Tiết 2)
	Google Meet
(từ 15h đến 15h35)


                                                LỊCH HỌC TUẦN 4 – LỚP 1/3
 (Bắt đầu từ ngày 27/09/2021 đến ngày 1/10/2021)
	THỨ NGÀY
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

	Thứ hai
27/9/2021
	Chiều
	Tiếng Việt
	Bài 6: O o ?
	Google Meet
(từ 15h đến 15h45)

	
	
	Toán
	Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 (Tiết 3)
	Google Meet
(từ 15h50 đến 16h25)

	Thứ ba
28/9/2021
	Sáng
	Mĩ thuật
	Nhận xét, đánh giá sản phẩm của HS
	Google  meet
 

	
	Chiều
	Âm nhạc
	Ôn bài hát: Vào rừng hoa.
	 Google  meet
(từ 14h đến 14h45)

	
	Chiều
	Tiếng Việt
	Bài 7: Ô ô 
	Google Meet
(từ 15h đến 15h45)

	Thứ tư
29/9/2021
	Chiều
	Tiếng Việt
	Bài 8: D d Đ d
	Google Meet
(từ 15h đến 15h45)

	
	
	Toán
	Bài 2: Các số 6, 7, 8, 9, 10 (Tiết 1)
	Google Meet
(từ 15h50 đến 16h25)

	Thứ năm
30/9/2021
	Chiều
	Thể dục
	Học tư thế cơ bản và đội hình, đội ngũ.
	Google Meet
(từ 14h đến 14h45)

	
	Chiều
	Tiếng Việt
	Bài 9: Ơ ơ ~
	Google Meet
(từ 15h đến 15h45)

	Thứ sáu
1/10/2021
	Sáng
	Tiếng Việt
	Bài 10:Ôn tập và kể chuyện
	Video

	
	Chiều
	Toán
	Bài 2: Các số 6, 7, 8, 9, 10 (Tiết 2)
	Google Meet
(từ 15h đến 15h35)



